
TT
Lĩnh 

vực

Địa 

điểm 

tổ 

chức

GĐ Nhánh 1 Nhánh 2

4 1 1 1 1
30/

10-

24/

11

Gia đình 

của bé

Dự án 

Làm 

salad

4

Thực hiện đúng kỹ thuật và 

thuần thục các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng 

nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập 

thể dục

Bài3: 

- Hô hấp: Thổi bóng bay.

- Tay: Đánh chéo 2 tay ra 

2 phía trước, sau.

- Lưng, bụng: Nghiêng 

người sang 2 bên.

- Chân: Khuỵ gối.

- Bật: Chụm tách chân.

Thể 

chất

Sân 

chơi
x TDS TDS TDS

5

Thực hiện một số động tác 

phù hợp với bản nhạc ,điệu 

nhảy.

Tập một số động tác 

sáng tạo các điệu nhảy 

phù hợp với  chủ đề

Nhảy dân vũ: "Nhà mình 

rất vui"

Thể 

chất

Sân 

chơi
x TDS TDS

17

Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp 

nhịp nhàng khi đi theo đội 

hình, đội ngũ và đi đều bước

Mạnh mẽ, khéo léo, 

phối hợp nhịp nhàng 

khi đi theo đội hình, 

đội ngũ và đi đều bước

Toàn khối:" Tập quay 

phải, quay trái, quay sau".

Thể 

chất

Sân 

chơi
x HĐNT

20

HĐH:"Chạy thay đổi 

hướng vận động tốc độ 

theo đúng hiệu lệnh"

Thể 

chất

Sân 

chơi
x HĐH

Cuộc đua kì thú
Thể 

chất

Sân 

chơi
t HĐNT

Nhánh 3

Nhu cầu gia đình

Chạy thay đổi hướng 

vận động tốc độ theo 

đúng hiệu lệnh

MỤC TIÊU - NÔI DUNG CĐ GĐ LỚP 5A2 NĂM HỌC 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ

GIA ĐÌNH

Kiểm soát được vận động chạy 

thay đổi tốc độ ít nhất 3 lần 

theo đúng hiệu lệnh

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề



40

Giữ bóng bằng 2 chân, 2 

cẳng tay kết hợp đi tiến về 

phía trước 2m

Thể 

chất

Lớp 

hoc
x HĐG

Giữ bóng bằng 2 chân, 2 

cẳng tay kết hợp đi tiến về 

phía trước 2m

Thể 

chất

Sân 

chơi
t HĐNT

47 HĐH:"Nhảy lò cò 5m"
Thể 

chất

Lớp 

hoc
x HĐH

Nhảy lò cò 5m
Thể 

chất

Sân 

chơi
t HĐNT

Nhảy lò cò 5m
Thể 

chất

Lớp 

hoc
t HĐG

54
Đánh bóng chuyền bằng 

bóng bay và vợt.

Thể 

chất

Sân 

chơi
x HĐNT

Thổi bóng
Thể 

chất

Sân 

chơi
t HĐNT

63

5A2 quán, nước ép, sinh 

tố, café, sắp xếp quy trình 

làm salad, nước ép,..

Thể 

chất

Lớp 

hoc
x HĐG HĐG HĐG HĐG

Trò chuyện về các món ăn 

hàng ngày về cách chế 

biến, chất dinh dưỡng..

Thể 

chất

Lớp 

hoc
t VSAN VSAN VSAN VSAN

Cho trẻ xem video cách 

làm một số món sinh tố, 

nước ép.

Thể 

chất

Lớp 

hoc
t HĐC

Cho trẻ xem một số loại 

Salad khác nhau. 

Thể 

chất

Lớp 

hoc
t HĐC

Bền bỉ, dẻo dai và giữ được 

thăng bằng khi nhảy lò cò 5m

Biết mỗi thực phẩm có nhiều 

dạng chế biến và cách ăn khác 

nhau. Có khả năng thực hành 

một số thao tác cơ bản trong 

chế biến một số món ăn, thức 

uống đơn giản

Biết dùng một số bộ phận cơ 

thể để giữ bóng

Giữ bóng bằng 2 chân, 

2 cẳng tay kết hợp đi 

tiến về phía trước 2m

Nhảy lò cò 5m

Thực hiện một số thử 

thách STEAM

Thực hiện một số thử thách 

STEAM

Thao tác cơ bản trong 

chế biến một số món 

ăn, thức uống đơn giản



Quan sát quán nước ép 

cổng trường.

Thể 

chất

Ngoài 

nhà 

trường

t HĐNT

Quan sát các bác nhà bếp 

làm việc

Thể 

chất

Phòng 

chức 

năng

t HĐNT

75
HĐH:" Dạy trẻ chải đầu, 

buộc tóc".

Thể 

chất

Lớp 

hoc
x HĐH

Bé chơi đan tết
Thể 

chất

Lớp 

hoc
t HĐG HĐG

Trò chuyện với trẻ về cách 

giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Thể 

chất

Lớp 

hoc
t VSAN

80

Có một số hành vi văn minh, 

thói quen tốt trong ăn uống và 

chủ động thực hiện hàng ngày

Ăn từ tốn, nhai kỹ, 

không đùa nghịch 

trong lúc ăn, không 

vừa nhai vừa nói, biết 

nhặt cơm rơi vào đĩa

Nhắc trẻ Ăn từ tốn, nhai 

kỹ, không đùa nghịch 

trong lúc ăn, không vừa 

nhai vừa nói, biết nhặt 

cơm rơi vào đĩa.

Thể 

chất

Lớp 

hoc
x VSAN

90

Xem video một số đồ vật 

có thể gây nguy hiểm 

trong gia đình

Thể 

chất

Lớp 

hoc
x HĐC

Trò chuyện cùng trẻ về 

một số đồ dùng, vật dụng 

có thể gây nguy hiểm 

trong gia đình.

Thể 

chất

Lớp 

hoc
t VSAN VSAN ĐTT

Quan sát đồ dùng nhà bếp.
Thể 

chất

Phòng 

chức 

năng

t HĐNT

Chơi mặt mếu mặt cười 

chọn đồ dùng an toàn hoặc 

không

Thể 

chất

Lớp 

hoc
t HĐG

Biết mỗi thực phẩm có nhiều 

dạng chế biến và cách ăn khác 

nhau. Có khả năng thực hành 

một số thao tác cơ bản trong 

chế biến một số món ăn, thức 

uống đơn giản

Nhận ra và không chơi một số 

đồ vật có thể gây nguy hiểm. 

Nói được mối nguy hiểm khi 

đến gần

Thao tác cơ bản trong 

chế biến một số món 

ăn, thức uống đơn giản

Biết tự phục vụ vệ 

sinh cá nhân không 

cần sự giúp đỡ

Thực hiện các việc tự phục vụ 

không cần sự giúp đỡ

Một số đồ vật gây 

nguy hiểm



95
Biết kêu cứu, gọi người giúp 

đỡ khi gặp nguy hiểm

Địa chỉ, số điện thoại 

của người thân và các 

số điện thoại trợ giúp: 

111,113,114,117

Dạy trẻ địa chỉ, số điện 

thoại của người thân và 

các số điện thoại trợ giúp: 

111,113,114,118

Thể 

chất

Lớp 

hoc
x HĐC

98

Tự giác thực hiện được một số 

quy định về an toàn tại nơi 

công cộng

Quy định đảm bảo an 

toàn nơi công cộng

Trò chuyện về nội quy nhà 

trường

Thể 

chất

Sân 

chơi
x HĐNT

108
HĐH:" Tìm hiểu nguyên 

liệu làm salad".

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x HĐH

Trò chuyện về dự án 

STEAM " Làm Salad " 

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t ĐTT

Xem video một số món ăn 

gia đình

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐC

Siêu thị Aeon, dự án salad
Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐG HĐG

Bé kể về một số đồ dùng 

tròng gia đình

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t ĐTT

110

Trò chuyện với trẻ về sự 

khác nhau và giống nhau 

của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x ĐTT

Quan sát và so sánh ghế 

dưới sân và ghế ngồi trên 

lớp.

Nhận 

thức

Sân 

chơi
t HĐNT

Phân loại đồ dùng nhà bếp 

và nhà tắm

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐG

Quan sát đồ chơi trên sân.
Nhận 

thức

Sân 

chơi
t HĐNT

Biết được mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi 

quen thuộc

Biết so sánh sự khác nhau và 

giống nhau của 2-3 đồ dùng, 

đồ chơi

So sánh sự khác nhau 

và giống nhau của 2-3 

đồ dùng, đồ chơi.

Mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng của 

đồ chơi/đồ dùng quen 

thuộc



112

Nhận biết đặc điểm, nguyên 

lý  hoạt động của một số đồ 

dùng đồ chơi

Nhận biết đặc điểm, 

nguyên lý  hoạt động 

của một số đồ dùng 

đồ chơi CĐ: GĐ

Tìm hiểu nguyên lý hoạt 

động của ấm đun nước

Nhận 

thức
x HĐC

113

Nhận biết sử dụng một số đồ 

dùng , thiết bị để thực hiện 

các thí nghiệm đơn giản

Nhận biết sử dụng 

một số đồ dùng , thiết 

bị để thực hiện các 

thí nghiệm đơn giản 

CĐ: GĐ

Thí nghiệm: Bắp cải đổi 

màu

Nhận 

thức
x HĐG

146 Học bài elearning
Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x HĐC

Chơi trò chơi kidmart
Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐG HĐG

151

Đếm trong phạm vi 10, 

đếm xuôi, đếm ngược theo 

khả năng

Nhận 

thức

Sân 

chơi
x HĐNT

HĐH: Đếm đến 8, nhận 

biết số 8

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐH

Trò chơi kết bạn
Nhận 

thức

Sân 

chơi
t HĐNT

155

Biết Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 đếm và nói 

kết quả. 

Gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 

đếm và nói kết quả. 

Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 đếm và 

nói kết quả. 

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x HĐG

161
HĐH:" Sắp xếp theo quy 

tắc ABCD"

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x HĐH

Tc sắp thếp theo quy tắc 

ABCD

Nhận 

thức
t

So sánh, phát hiện quy 

tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc  (ABCD, 

AABB, ABBA)

Nhận ra được quy tắc sắp xếp 

của 4 đối tượng (ABCD, 

AABB, ABBA) và tiếp tục 

thực hiện sao chép lại 

Chơi phần mềm trò 

chơi/ bài giảng 

Elearning trên máy 

tính

Chủ động tương tác với các 

bài giảng Elearning/ phần 

mềm trò chơi trên máy tính

Đếm trong phạm vi 

10, đếm xuôi, đếm 

ngược theo khả năng

Biết đếm trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng



Chơi sắp xếp theo yêu cầu
Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐG HĐG

165

Biết thu thập thông tin và tạo 

ra biểu đồ, đồ thị đơn giản 

(VD: biểu đồ về thời tiết, 

chiều cao cây,…)

Tạo biểu đồ, đồ thị 

đơn giản

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn 

giản về thời tiết

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x HĐG HĐG HĐG

178
Trò chuyện về các sở thích 

trong gia đình bé

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
x ĐTT

TC Chọn trang phụ cho 

ông bà, bố, mẹ, anh, chị, 

em

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐG HĐG

Trò chuyện với trẻ về tên, 

tuổi, giới tính, công việc 

hàng ngày của các thành 

viên trong gia đình; số 

điện thoại của gia đình, 

quy mô gia đình.

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t ĐTT

Xem video, trò chuyện về 

nhu cầu của các thành viên 

trong gia đình

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐC

Gia đình hạnh phúc.
Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐG

Tạo hình tóc cho người 

thân từ lá cây.

Nhận 

thức

Sân 

chơi
t HĐNT

HĐH:" Nhu cầu của gia 

đình".

Nhận 

thức

Lớp 

hoc
t HĐH

191
Có khả năng nghe hiểu các từ 

khái quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái 

quát (đồ dùng, đồ 

chơi,...), từ trái nghĩa 

(cao - thấp, ngắn - dài)

Trò chuyện với trẻ về các 

từ khái quát (đồ dùng, đồ 

chơi,...), từ trái nghĩa (cao - 

thấp, ngắn - dài)

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x ĐTT

So sánh, phát hiện quy 

tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc  (ABCD, 

AABB, ABBA)

Nhận ra được quy tắc sắp xếp 

của 4 đối tượng (ABCD, 

AABB, ABBA) và tiếp tục 

thực hiện sao chép lại 

Thông tin về gia đình 

và các thành viên 

trong gia đình (tên, 

tuổi, sở thích, nghề 

nghiệp, địa chỉ, nhu 

cầu, số điện thoại…)

Nói được tên, tuổi, giới tính, 

công việc hàng ngày của các 

thành viên trong gia đình; số 

điện thoại của gia đình, quy 

mô gia đình, nhu cầu gia đình 

khi được hỏi, trò chuyện, xem 

tranh ảnh về gia đình



194

Có khả năng nghe hiểu, sử 

dụng các câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng 

các câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức trong 

giao tiếp

Trò chuyện với trẻ về các 

câu đơn, câu mở rộng, câu 

phức trong giao tiếp

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x ĐTT

195
HĐH: Truyện " Ba cô 

gái".

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x HĐH

Nghe truyện: hai anh em
Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐC

HĐH
HĐH: Truyện của những 

món salad

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐH

206
HĐH: Thơ Em yêu nhà 

em

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x HĐH

Ôn bài thơ;" Em yêu nhà 

em"

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐC

Đọc thơ:" Thăm nhà bà".
Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐNT

209 Dạy trẻ chào hỏi lễ phép
Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x HĐC

Chào hỏi giao tiếp bằng 

tiếng anh: Hello, 

goodmoning, how are you, 

hi fine, come on…

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t ĐTT

Trò chuyện với tre về Sử 

dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  "Cảm ơn", 

"Xin lỗi"; "Xin phép"; 

"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… 

phù hợp với tình huống 

trong giao tiếp

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐC

Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề Gia Đình

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện. 

Có khả năng đọc biểu cảm bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi

Biết sử dụng các từ biểu thị sự 

lễ phép, lịch sự  phù hợp với 

tình huống trong giao tiếp

Đọc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề Gia 

Đình

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù 

hợp với tình huống 

trong giao tiếp



221
HĐH:" Làm quen chữ 

cái e,ê

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x HĐH

Ôn luyện chữ cáie, ê và 

chữ cái đã học.

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐC

Xếp chữ e ,ê từ lá cây
Ngôn 

ngữ

Sân 

chơi
t HĐNT

221
HĐH: Làm quen chữ cái 

U - Ư

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
x HĐH

Ôn luyện chữ cái u, ư và 

chữ cái đã học.

Ngôn 

ngữ

Lớp 

hoc
t HĐG

232

Vị trí và trách nhiệm 

của bản thân trong gia 

đình và lớp học 

Vị trí và trách nhiệm của 

bản thân trong gia đình và 

lớp học 

TCKN

XH

Lớp 

hoc
x HĐC

HĐH: Dạy trẻ biết chia 

sẻ giúp đỡ người thân 

trong gia đình(QTE)

TCKN

XH

Lớp 

hoc
t HĐH

Trò chuyện với trẻ về trách 

nhiệm của bản thân khi 

sống trong gia đình (QTE)

TCKN

XH

Lớp 

hoc
t ĐTT

236

Có khả năng tự làm được một 

số việc đơn giản trong sinh 

hoạt hàng ngày

Rót nước mời khách
Dạy trẻ mời nước khi có 

khách đến nhà

TCKN

XH
x HĐC

236
HĐH: Dạy trẻ gọt củ, 

quả

TCKN

XH

Lớp 

hoc
x HĐH

Chợ rau củ
TCKN

XH

Lớp 

hoc
t HĐG

Có khả năng tự làm được một 

số việc đơn giản trong sinh 

hoạt hàng ngày

Gọt củ, quả

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái 

U - Ư trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa.Trò 

chơi chữ cái

Biết mình là 

con/cháu/anh/chị/em trong gia 

đình Giáo dục trẻ về quyền 

được sống chung với 

cha mẹ (QTE)

Nhận dạng các chữ 

cái E- Ê trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in 

hoa.Trò chơi chữ cái



237

Cố gắng tự hoàn thành đến 

cùng công việc được giao có 

sự giám sát của giáo viên. Tự 

nhận xét được mức độ hoàn 

thành công việc. Biết thể hiện 

sự vui thích khi hoàn thành 

công việc

Thực hiện công việc 

theo sự phân công và 

giám sát của cô giáo: 

Kê bàn, kê ghế

Bé giúp cô bê bàn ghế
TCKN

XH

Lớp 

hoc
x VSAN VSAN

242
Quan tâm đến người 

thân và bạn bè
" Lớp chúng mình rất vui".

TCKN

XH

Lớp 

hoc
x HĐG

Trò chuyện vơi trẻ cách 

thể hiện sự án ủi, chia sẻ 

niềm vui với gđ

TCKN

XH

Lớp 

hoc
t ĐTT

Trò chuyện cách thể hiện 

sự quan tâm đến các em 

nhỏ, hay người lớn tuổi

TCKN

XH

Lớp 

hoc
t HĐNT

245
Quan tâm và giúp đỡ 

người khác

Cho trẻ xem video việc tử 

tế

TCKN

XH

Lớp 

hoc
t HĐC

256

Trò chuyện với trẻ cách 

yêu mến, quan tâm đến 

người thân trong gia đình

TCKN

XH

Lớp 

hoc
x ĐTT

Xem video những bạn nhỏ 

ngoan

TCKN

XH

Lớp 

hoc
t HĐC

276
HĐH: Hát:" Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to".

Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
x HĐH

Yêu mến, quan tâm 

đến người thân trong 

gia đình

Hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…(CĐ: Gia Đình)

Có trách nhiệm với bản thân, 

người khác và môi trường

Biết yêu mến, quan tâm đến 

người thân trong gia đình.

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Nhận biết và thể hiện cảm xúc 

phù hợp với mọi người xung 

quanh



Nghe các bài hát tiếng 

anh về gia đình : "Baby 

Shark", "We are 

Family" và "I Love My 

Family"

t ĐTT

Ôn bài hát:" Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to", "Finger 

Family Song"

Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
t HĐC

HĐH: Hát " Mẹ ơi có 

biết".

Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
t HĐH

277

Có khả năng vận động nhịp 

nhàng phù hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo các 

loại tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng 

phù hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức 

(vỗ tay theo các loại 

tiết tấu, múa)

HĐH: VĐ bài Mẹ ơi có 

biết

Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
x HĐH

279
HĐH: Vẽ gia đình thân 

yêu

Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
x HĐH

Vẽ người thân của bé
Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
t HĐG HĐG HĐG HĐG

Vẽ nhà em trên cát
Thẩm 

mỹ

Sân 

chơi
t HĐNT

Vẽ ông bà 
Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
t HĐC

280

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ 

để tạo ra bản thiết kế cho dự 

án STEAM

Vẽ để tạo ra bản thiết 

kế phù hợp với dự án 

STEAM theo từng 

chủ đề

Vẽ bản thiết kế dự án 

STEAM " bé làm salad".

Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
x HĐC

Hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…(CĐ: Gia Đình)

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ 

để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Vẽ để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối 

(CĐ: GĐ)



291  Làm salal
Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
x HĐH

HĐH: Làm khung ảnh
Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
t HĐH

Tìm kiếm nguyên liệu làm 

salad

Thẩm 

mỹ

Sân 

chơi
t HĐNT

293 Đóng dự án 
Thẩm 

mỹ

Lớp 

hoc
x HĐC

Cộng tổng số nội dung 

phân bố vào chủ đề
26 25 26 27

Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 3 4

- Thể dục sáng 2 2 2 3

- HĐG 8 7 8 8

- HĐNT 5 5 5 5

- VSAN 3 2 3 2

- HĐC 5 6 5 5

- TQDN 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5

Trong đó: - Giờ thể chất 1 0 1 1

- Giờ nhận thức 0 1 2 1

- Giờ ngôn ngữ 2 1 1 0

- Giờ TC-KNXH 1 1 0 1

- Giờ thẩm mỹ 1 2 1 2

        GV KÝ DUYỆT

Có khả năng tìm kiếm, 

lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù hợp 

để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích

Có khả năng nói lên ý tưởng 

và tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích

Tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu 

phù hợp để tạo ra 

sản phẩm theo ý 

thích (CĐ: GĐ)

Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình
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